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	ĐPHVS
	Đới phòng vệ sinh

	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	GS
	Giáo sư

	KHCN
	Khoa học công nghệ

	KT-XH
	Kinh tế xã hội

	KTTV
	Khí tượng thủy văn

	NCKH
	Nghiên cứu khoa học

	NDĐ
	Nước dưới đất

	NĐ-CP
	Nghị định - Chính phủ

	NN&PTNT
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	PGS
	Phó giáo sư

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	TCCP
	Tiêu chuẩn cho phép

	TCN
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MỞ ĐẦU
I.Căn cứ lập phương án
· Căn cứ Quyết định số  229/QĐ-BKHCN ngày  08  tháng 02 năm  2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm,  thời gian, phương thức khoán chi và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021;
· Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
· Căn cứ thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013  của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
· Căn cứ thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và nguồn nước
· Căn cứ vào các tài liệu, số liệu thu thập được :
+ Điều kiện địa lý tự nhiên, địa hình, khí hậu, dân cư, giao thông, kinh tế của vùng vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng cát ven biển miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận).
+ Tài liệu hiện trạng khai thác sử dụng nước, hiện trạng thu gom, xả thải, ô nhiễm từ các khu công nghiệp, làng nghề, khu dân cư…
+ Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn vùng điều tra
II.Mục đích lập phương án, kế hoạch điều tra, nghiên cứu thực tế hiện trường.
· Nghiên cứu xác đi̤nh vị trí và đặc điểm các nguồn thải từ các khu công nghiệp, các làng nghề, cơ sở sản xuất nông, công nghiệp…. vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và vùng cát ven biển miền Trung.
· Nghiên cứu đặc điểm đi̤a tầng, thành phần thạch học, đặc điểm đi̤a hóa ở một số khu vực phân bố nguồn thải có khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng vào các tầng chứa nước thành tạo bở rời vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng cát ven biển miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận).
· Nghiên cứu xác đi̤nh điều kiện đi̤a chất thủy văn và hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất các khu vực gần nguồn ô nhiê̄m, đánh giá khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng tới nước dưới đất vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng cát ven biển miền Trung.
· Nghiên cứu điều kiện thực hiện các thí nghiệm ngoài trời, lựa chọn vị trí đổ nước thí nghiệm, thí nghiệm lysimet tại vùng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội)
· Nghiên cứu điều kiện thực hiện các thí nghiệm ngoài trời  lựa chọn vị trí đổ nước thí nghiệm và hút nước thí nghiệm, thả chất chỉ thị vùng cát ven biển miền Trung
· Lấy và phân tích các loại mẫu nước, mẫu đất vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng ven biển miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận).


CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM, PHẠM VI, VÙNG ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU 
THỰC TẾ HIỆN TRƯỜNG
1.1. Vùng Châu thổ Sông Hồng
1.1.1. Vùng Bắc Ninh.
1)Vị trí địa lý
Bắc Ninh tiếp giáp với vùng trung du bắc bộ tại tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Ninh nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km về phía Đông Bắc, có vị trí địa lý:
	+ Phía đông giáp tỉnh Hải Dương
	+ Phía Tây giáp thủ đô Hà Nội
	+ Phía Nam giáp tỉnh Hưng yên
	+ Phái Bắc giáp tỉnh Bắc Giang
Bắc Ninh bao gồm 8 huyện và thành phố: TP. Bắc Ninh, TP. Từ Sơn, H. Gia Bình, H. Lương Tài, H. Quế Võ, H. Thuận Thành, H. Tiên Du, H. Yên Phong (Hình 1).
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Hình 1.1. Sơ đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh
2)Địa hình
	Địa hình của tỉnh không hoàn toàn là đồng bằng mà xen kẽ là các đồi thấp có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy bề mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3-7 m, địa hình trung du (hai huyện Quế Võ và Tiên Du) có một số dải đồi thấp độ cao không quá 200 m. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ (0,53%) so với tổng diện tích, chủ yếu ở hai huyện Quế Võ và Tiên Du.
3) Thủy văn
Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông khá cao, trung bình 1,0 - 1,2 km/km², có 3 sông lớn chảy qua gồm sông Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình.
4) Đặc điểm địa chất thủy văn
Bắc Ninh tồn tại 2 tầng chứa nước lỗ hổng có các thành tạo bở rời: tầng Holocen (qh); tầng Pleistocen (qp) (Hình 2).
[bookmark: _Toc515900392]a. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Holocen (qh)
Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Holocen (qh) là tầng chứa nước thứ nhất kể từ mặt đất và có tuổi trẻ nhất gồm các trầm tích hạt thô thuộc hệ tầng Thái Bình (aQ22tb) và hệ tầng Hải Hưng (ambQ21-2hh). 
Trong phạm vi nghiên cứu, tầng qh có diện tích phân bố tương đối rộng khắp Bắc Ninh.
Thành phần thạch học chủ yếu các lớp cát hạt mịn, bột cát màu xám tro, xám đen nhiều nơi lẫn mùn thực vật. Kết quả phân tích thành phần thạch học vùng Bắc Ninh cho như sau: sét (<0,005 mm) chiếm 2,8%; bụi mịn (0,0050,01)mm chiếm 14,9%; hạt bụi thô (0,010,05)mm chiếm 5,6%; hạt cát (0,050,1)mm chiếm 20,8%; hạt cát (0,1 0,25)mm chiếm 26,0%; hạt cát (0,250,5)mm chiếm 20,7%; hạt cát (0,52,0)mm chiếm 9,2%. 
Chiều sâu mái tầng qh phân bố từ 0,0m đến 19,0m (TD4), chiều dày biến đổi từ 1,4m (LKHC-1) đến 34,5m (LK909) trung bình 9,1m.
Theo kết quả nghiên cứu các giai đoạn trước: nước dưới đất tầng qh chủ yếu nước không áp, kết quả hút nước thí nghiệm 3 lỗ khoan thu thập cho thấy: lưu lượng đạt từ 1,13l/s (LK864) đến 4,43l/s (LK917) trung bình 2,96l/s; mực nước hạ thấp từ 1,47m (LK866) đến 2,95m (LK864); tỷ lưu lượng đạt từ 0,38l/sm (LK864) đến 2,119 l/s.m (LK917), trung bình 1,583l/sm; Km thay đổi từ 116 m2/ngày (LK864) đến 477m2/ngày (LK917) trung bình 296m2/ngày. 
[bookmark: _Toc515900393]b. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen (qp)
Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen (qp) bao gồm các trầm tích hạt thô thuộc hệ tầng Vĩnh Phúc (aQ13vp) và hệ tầng Hà Nội (aQ12-3hn). 
Thành phần thạch học chia làm 2 phần: 
+ Phần trên chủ yếu cát hạt trung đến thô màu xám xanh, xám vàng. Trong quá trình thi công đề án, tiến hành lấy và phân tích 09 mẫu trong phần trên của tầng tại các lỗ khoan cho kết quả như sau: hạt cát (0,050,1)mm chiếm 3,9%; hạt cát (0,10,25) mm chiếm 13,6%; hạt cát (0,250,5)mm chiếm 40,9%; hạt cát (0,52,0)mm chiếm 37,3%; hạt sạn sỏi nhỏ (2,0 4,0)mm chiếm 4,3%.
- Phần dưới chủ yếu sạn, sỏi, cuội lẫn cát màu xám xanh, xám trắng, xám vàng (cuội sỏi kích thước từ 2cm đến 9cm lỗ khoan ĐTBN3).
Chiều sâu mái tầng qp từ 3,0m (Q37) đến 38,0m (TD8), trung bình 16,7m. Chiều sâu đáy tầng qp từ 13,5m (LK867) đến 77,0m (LK910). Chiều dày tầng qp thay đổi từ 0,3m (LK865) đến 54,4m (LK910), trung bình 19,1m.
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Hình 1.2 – Sơ đồ khối địa chất thủy văn vùng Bắc Ninh
1.1.2.Vùng Hà Nội 
1)Vị trí địa lý
Thủ đô Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ Sồng Hồng, được giới hạn bởi tọa độ đại lý sau (Hình 3):
 Từ 20°34' đến 21°18' vĩ độ Bắc 
 Từ 105°17' đến 106°02' kinh độ Đông
Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vình Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. 
Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành 3 cực chính của Đồng bằng sông Hồng. Hiện nay, thành phố có diện tích 3358,6 km², chiếm khoảng 1% diện tích tự nhiên của cả nước, đứng hàng thứ 41 về diện tích trong 63 tỉnh, thành phố ở nước ta, là 1 trong 17 thủ đô có diện tích trên 3000 km².
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Hình 1.3 – Vị trí địa lý thành phố Hà Nội
2)Địa hình
Đại bộ phận diện tích Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với độ cao trung bình từ 5 đến 20 m so với mực nước biển Địa hình của Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông phản ánh rõ nét qua hướng dòng chảy tự nhiên của các con sông chính chảy qua Hà Nội, và có thể chia ra làm hai vùng.
Vùng đồng bằng thấp và khá bằng phẳng, chiếm đại bộ phận diện tích của các huyện thị xã và các quận nội thành, được bồi đắp bởi các dòng sông với các bãi bồi hiện đại, bãi bồi cao và các bậc thềm. Xen giữa các bãi bồi hiện đại và các bãi bồi cao còn có các vùng trũng với các hồ, đầm (dấu vết của các dòng sông cổ). Đó là các ô trũng tự nhiên rất dễ bị úng ngập trong mùa mưa lũ và khi có mưa lớn ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Do được khai phá và canh tác từ lâu đời nên hiện nay ở Hà Nội có hệ thống đê điều ngăn lũ chạy dọc những triền sông. Hệ thống đê điều này khiến cho các cánh đồng trong đê không được bồi đắp phù sa hằng năm và phải xây dựng nhiều công trình thủy lợi để tưới và tiêu nước.
Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc và phía tây thành phố, thuộc các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với các đỉnh núi cao như Ba Vì (1296 m), Gia Dê (707 m), Hàm Lợn (462 m). Khu vực nội thành có một số gò đồi thấp, như gò Đống Đa, núi Nùng.
3)Thủy văn
Sông Hồng là con sông chính của thành phố, bắt đầu chảy vào Hà Nội ở huyện Ba Vì và ra khỏi thành phố ở khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yên rồi xuôi về Nam Định, thành phố có nhiều gắn kết với Thăng Long từ thời nhà Trần. Sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng một phần ba chiều dài của con sông này trên đất Việt Nam. 
Hà Nội còn có sông Đà là ranh giới giữa Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sông Hồng ở phía Bắc thành phố tại huyện Ba Vì. 
Ngoài ra, trên địa phận Hà Nội còn nhiều sông khác như sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ... Các sông nhỏ chảy trong khu vực nội thành như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu... là những đường tiêu thoát nước thải của Hà Nội. 
Hà Nội cũng là một thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, dấu vết còn lại của các dòng sông cổ. Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng trong khung cảnh đô thị. Hồ Gươm nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố, khu vực sầm uất nhất, luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với Hà Nội. Trong khu vực nội ô có thể kể tới những hồ khác như Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ... Ngoài ra, còn nhiều đầm hồ lớn nằm trên địa phận Hà Nội như Kim Liên, Liên Đàm, Ngải Sơn – Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn.
Do quá trình đô thị hóa mạnh mẽ từ năm 1990 đến nay, phần lớn các sông hồ Hà Nội đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Theo PGS–TS Trần Đức Hạ – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam, lượng nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường quá lớn. Chỉ tính riêng trong khu vực nội đô, mỗi ngày lượng nước thải xả thẳng ra hệ thống sông hồ vào khoảng 650.000 m3/ngày (2015). Sông Tô Lịch, trục tiêu thoát nước thải chính của thành phố, hàng ngày phải tiếp nhận khoảng 250.000 m³ nước thải xả thẳng xuống dòng sông mà không hề qua xử lý. Nước sông Tô Lịch bị ô nhiễm nặng nề: nước sông càng lúc càng cạn, màu nước càng ngày càng đen và bốc mùi hôi thối nặng. Với chiều dài gần 20 km chảy qua địa bàn thủ đô, nhiều khúc của sông Nhuệ nước đen kịt, đặc quánh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và gần như không còn xuất hiện sự sống dưới lòng sông. Tương tự, sông Kim Ngưu nhận khoảng 125.000 m³ nước thải sinh hoạt mỗi ngày. Sông Lừ và sông Sét trung bình mỗi ngày cũng đổ vào sông Kim Ngưu khoảng 110.000 m³. Lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp này đều có hàm lượng hóa chất độc hại cao. Các sông mương nội và ngoại thành, ngoài vai trò tiêu thoát nước còn phải nhận thêm một phần rác thải của người dân và chất thải công nghiệp. Những làng nghề thủ công cũng góp phần vào gây nên tình trạng ô nhiễm này. 
4)Đặc điểm địa chất thủy văn
[bookmark: _Toc513790889]Vùng thành phố Hà Nội bao bồm các tầng chứa nước trong các thành tạo bở rời sau đây:
a)Tầng chứa nước Holocen (qh)
Tầng chứa nước bao gồm các trầm tích sông hệ tầng Thái Bình (aQ23tb) và trầm tích sông - biển - đầm lấy hệ tầng Hải Hưng (ambQ21-2 hh). 
Tầng có diện phân bố khá rộng, tổng diện tích phân bố của tầng khoảng 1.499 km2.
Tầng có chiều dày từ 0,8m (LK.P7 - phường Trung Liệt quận Đống Đa) đến 35,3m (CHN4 - xã Tự Nhiên huyện Thường Tín) và 36,5m (LK811 - thị trấn Thường Tín), chiều dày trung bình của tầng 13,14m. 
Chiều sâu mái tầng chứa nước phân bố từ 2m (LK.TD7; LK.P12; LK103) đến 34m (LK162a), trung bình 6,81m. Chiều sâu đáy tầng chứa nước phân bố từ 5,5m (LK38) đến 47,5m (LK811), trung bình 19,96m. 
Thành phần thạch học chủ yếu là cát các loại, cát pha, ở đáy tầng có nơi lẫn sạn, sỏi nhỏ.
Nước dưới đất thuộc tầng này chủ yếu là nước không áp và có áp yếu. Hệ số dẫn nước n.103 m2/ngày. Tính chất thấm của đất đá thuộc loại cao đến rất cao. Độ dẫn nước thay đổi từ 2,4 m2/ngày (LK101 - xã Quất Động huyện Thường Tín) đến 790 m2/ngày (LKTD7K - phường Tứ Liên quận Tây Hồ, ven sông Hồng), đa phần trong khoảng từ 200-400 m2/ngày. Kết quả hút nước thí nghiệm lỗ khoan C2-B (xã Hoàng Diệu huyện Chương Mỹ) có độ dẫn nước Km= 13,67 m2/ngày, tại lỗ khoan C3-B (xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức) có độ dẫn nước Km= 178,36 m2/ngày.
Tỷ lưu lượng các lỗ khoan hút nước thí nghiệm thay đổi từ 0,0013 l/m.s (KT.2-63, xã Đại Hùng huyện Ứng Hòa) đến 28,09 l/m.s (LK.TD7K- phường Tứ Liên quận Tây Hồ, ven sông Hồng), trung bình 2,18 l/m.s. Với kết quả trên cho thấy tầng thuộc loại trung bình đến rất giàu nước.
Nước dưới đất tàng trữ và vận động trong tầng chủ yếu thuộc loại nước nhạt, chủ yếu nước có kiểu Bicabonat-Canxi-Magie. Tại khu vực phía Nam thành phố, có vùng phan bố nước mặn với tổng diện tích phân bố vùng khoảng 98,9km2. 
Mực nước tĩnh biến đổi từ sát mặt đất đến 7 - 8m vào mùa khô khi mực nước các sông xuống thấp vùng bãi ngoài đê mực nước sâu đển 7 - 9m còn mùa mưa sát mặt đất. Nước trong tầng được nước mưa, nước tưới bổ cập trực tiếp và có quan hệ thủy lực chặt chẽ với các sông (sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy). Ngoài ra, nước trong tầng còn được bổ cập từ các tầng chứa nước ven rìa phía Tây Nam cung cấp. Nước trong tầng còn có quan hệ với tầng chứa nước qp2 hoặc qp1 ở dưới thông qua các cửa sổ ĐCTV đặc biệt là dọc sông Hồng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy lên thượng lưu.
Miền thoát của nước dưới đất trong tầng là các sông hồ, bay hơi hoặc ngấm xuống tầng chứa nước bên dưới và bằng quá trình khai thác, đặc biệt là khai thác nông thôn bằng các giếng đào, giếng khoan Unicef tại các huyện ngoại thành là chủ yếu. 
Như vậy có thể thấy rằng, tại các khu vực phân bố chiều dày lớp cách nước bề mặt nhỏ hơn 5m và các khu vực sông, hồ nêu trên có quan hệ thủy lực mật thiết với nguồn trong tầng là những khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, do đó cần phải có giải pháp bảo vệ. 
[bookmark: _Toc513790890]b)Tầng chứa nước Pleistocen trên (qp2)
Tầng chứa nước bao gồm các trầm tích sông hệ tầng Vĩnh Phúc (aQ13vp). Tầng có vị trí nằm dưới tầng chứa nước qh và nằm trên tầng chứa nước qp1.
Diện phân bố của tầng rất rộng rãi và hầu khắp vùng phân bố trầm tích Đệ tứ. Tổng diện tích phân bố tầng chứa nước khoảng 1.772 km2.
Chiều dày tầng chứa nước từ 1,3m (Q.75a – xã Đông Mai huyện Thanh Oai) đến 39,0m (LK905 – xã Phù Đổng huyện Gia Lâm), chiều dày trung bình của tầng 12,26m. 
Chiều sâu mái tầng chứa nước phân bố từ 1,8m (LK61) đến 45m (LK119, LK120, Q.75a), trung bình 19,25m. Chiều sâu đáy tầng thay đổi từ 9,2m (LK16-54) đến 54,5m (LK120), trung bình 31,52m.
Phủ trực tiếp lên tầng chứa nước là một lớp sét cách nước hệ tầng Vĩnh Phúc (amQ13vp; albQ13 vp) có chiều dày 0,4m  đến 48m, trung bình 9,41m. Nhiều nơi bị xói mất hoàn toàn tạo thành các cửa sổ địa chất thủy văn như đã trình bày ở phần mô tả tầng chứa nước qh.
Thành phần thạch học chủ yếu là cát các loại nhưng đa phần là cát trung, cát thô, phần đáy có nơi lẫn sạn sỏi thuộc tướng lòng sông.
Nước tàng trữ và vận động trong tầng chứa nước chủ yếu là có áp yếu, hệ số dẫn áp có giá trị n.103 m2/ngày (kết quả hút nước thí nghiệm chùm tại LK44C có giá trị 5*103 m2/ngày). 
Tỷ lưu lượng các lỗ khoan hút nước thí nghiệm thay đổi từ 0,08l/m.s (LKM37 – phường Thanh Xuân Bắc, LKM3) đến 7,26 l/m.s (CHN1), trung bình 1,43 l/m.s. Với kết quả trên cho thấy tầng thuộc loại trung bình đến rất giàu nước.
Nước dưới đất trong tầng chủ yếu là nước nhạt, kiểu nước phổ biến là Bicacbonat Canxi (hoặc Natri hay Magie). Tại khu vực phía nam thành phố tại huyện Phú  Xuyên, Ứng Hòa, vùng nước mặn (M>1,5g/l) có diện tích 237 km2.
Chiều sâu thế nằm mực nước thay đổi từ sát mặt đất đến 3-4m, ở những nơi ảnh hưởng của khai thác nước mãnh liệt từ tầng chứa nước qp1, thì vị trí mực nước thường nằm sâu hơn -15m (Q.63, Mai Dịch – Cầu Giấy; Q.68a Hà Đông)
Nguồn cấp cho nước dưới đất là nước mưa tại các vùng ven rìa, hoặc thông qua đá gốc rồi chảy xuống cung cấp cho tầng, nước mặt tại các sông lớn như sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, sông Đáy, miền thoát là các hệ thống sông, hồ trong vùng và bằng hình thức khai thác.
[bookmark: _Toc513790891]c.Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1)
Tầng chứa nước bao gồm các trầm tích sông, sông lũ hệ tầng Hà Nội và trầm tích hệ tầng Lệ Chi (aQ12-3hn; apQ12-3hn; Q11lc). Đây là tầng chứa nước chính hay tầng chứa nước sản phẩm để cung cấp nước cho nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế của thành phố. Tầng nằm dưới tầng cách nước thứ 3 kể từ mặt đất hoặc tầng qp2, cá biệt có nơi nằm trực tiếp dưới tầng qh (LK811), còn ở ven rìa có khi nằm ngay dưới lớp cách nước trên cùng.
Diện phân bố của tầng rất rộng rãi và hầu khắp vùng phân bố trầm tích đệ tứ. Tổng diện tích phân bố tầng chứa nước khoảng 1.931 km2.
Chiều dày tầng từ 2m (LK60 - xã Phụng Thượng huyện Phúc Thọ) đến 102,65m (LK49 - phường Bồ Đề quận Long Biên), chiều dày trung bình của tầng 23,0m. 
Chiều sâu mái tầng chứa nước phân bố từ 2,3m (LK31-63) đến 65,5m (LK134), trung bình 33,4m. Chiều sâu đáy tầng thay đổi từ 19,5m (LK31-63) đến 124m (LK49), trung bình 56,41m.
Phủ trực tiếp lên tầng chứa nước là lớp sét cách nước có chiều dày từ 0,5m đến 27,5m, trung bình 6,65m. Nhiều nơi bị xói mất hoàn toàn tạo thành các cửa sổ địa chất thủy văn như đã trình bày ở phần mô tả tầng chứa nước qp2.
Thành phần thạch học chủ yếu là cuội sỏi sạn cát thuộc trầm tích sông, sông lũ.
Nước tàng trữ và vận động trong tầng chứa nước chủ yếu là có áp lực, hệ số dẫn áp ở vùng ven sông Hồng có giá trị n.104 – n.105 m2/ngày. Đới xa sông như Hoài Đức, Thanh Trì và vùng nội thành, hệ số truyền áp thường n.106 m2/ngày. Còn tại rìa đồng bằng hệ số truyền áp thay đổi từ 2,4x104 (LK33PY) đến 4,5x105 m2/ngày. Độ dẫn nước thay đổi từ 34 m2/ngày (LK38HN) đến 2.900 m2/ngày (LK49, - Bồ Đề), trung bình 1.119 m2/ngày. 
Tỷ lưu lượng các lỗ khoan thay đổi từ 0,11l/m.s (LK38HN rìa đồng bằng) đến 23,71 l/m.s (LK.TD1 – Thanh Trì), trung bình 5,74 l/m.s.
Nước dưới đất trong tầng chủ yếu là nước nhạt, kiểu nước phổ biến là Bicacbonat Canxi (hoặc Natri hay Magie). Tại khu vực phía nam thành phố tại huyện Phú  Xuyên, Ứng Hòa, vùng nước mặn (M>1,5g/l) có diện tích 237 km2.
Chiều sâu thế nằm mực nước thường từ 2-4m trong trạng thái tự nhiên nhưng do ảnh hưởng bởi quá trình khai thác nước mãnh liệt tại vùng trung tâm nội thành và ngày càng tăng nên chiều sâu mực nước tại vùng này bị tụt sâu đến cốt cao -21m (Q.63a Mai Dịch), -17,3m (Q.68b Hà Đông
Cũng như tầng chứa nước qp2, tầng qp1 có quan hệ thủy lực chặt chẽ với các sông (sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy). Ngoài ra, nước trong tầng còn được bổ cấp từ các tầng chứa nước ven rìa phía tây nam cung cấp.
Cùng với nước mưa, nước sông hồ là những nguồn chính hình thành trữ lượng nước, trong điều kiện động thái phá hủy do khai thác còn thêm nguồn hình thành từ lượng thấm xuyên ở các tầng chứa nước nằm trên.


1.1.3.Vùng Ninh Bình 
1)Vị trí địa lý
Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Tỉnh này cũng nằm giữa 3 vùng kinh tế: vùng Hà Nội, vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung. Ninh Bình nằm ở trọng tâm của nửa phía Bắc Việt Nam, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, có vị trí địa lý (hình 1 4):
· Phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam
· Phía Đông giáp tỉnh Nam Định qua sông Đáy
· Phía Tây giáp tỉnh Thanh Hóa
· Phía Nam giáp Biển Đông (Vịnh Bắc Bộ)
Trung tâm tỉnh là thành phố Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía Nam. Thành phố Tam Điệp cách Thủ đô Hà Nội 105 km.
[image: Bản đồ tỉnh Ninh Bình]
Hình 1.4 – Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình



2)Địa hình
Ninh Bình bao gồm cả ba loại địa hình: Đồi núi, bán sơn địa và đồng bằng. 
+ Vùng đồi núi và bán sơn địa ở phía Tây Bắc bao gồm các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp. Đỉnh Mây Bạc thuộc rừng Cúc Phương với độ cao 648 m là đỉnh núi cao nhất Ninh Bình. 
+ Vùng đồng bằng ven biển ở phía Đông Nam thuộc 2 huyện Kim Sơn và Yên Khánh. Có nhiều hồ nước như tự nhiên như hồ Đông Chương, hồ Một đến Bốn Yên Quang, hồ Yên Thắng, hồ Mùa Thu, hồ Đá Lải, hồ Đồng Thái... Xen giữa 2 vùng lớn là vùng chiêm trũng chuyển tiếp. 
3)Thủy văn
Mạng lưới sông suối trong vùng khá dày đặc, bao gồm các sông, suối và các hồ nước tự nhiên và nhân tạo. Đang skeer nhất là sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Vạc. Do yếu tố địa hình chi phối nên các sông đều chảy theo hướng Tây Bắc – Đông nam.
4)Đặc điểm địa chất thủy văn
a. Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen trên hệ tầng Thái Bình  (qh2)
Trầm tích chứa nước thuộc tầng chứa nước qh2 có diện tích rộng. Các thành tạo của tầng chứa nước qh2 nằm lộ trên bề mặt địa hình với độ cao bề mặt thay đổi từ 0,5 3,5m. 
Tầng chứa nước bao gồm toàn bộ các trầm tích của hệ tầng Thái Bình với các nguồn gốc trầm tích nguồn gốc biển (mQ23tb), biển - đầm lầy (mbQ23tb), sông - biển (amQ23tb), sông - biển - đầm lầy (ambQ23tb), sông - đầm lầy (abQ23tb) và sông (aQ23tb).
Thành phần thạch học chủ yếu là cát bột, bột cát lẫn sét và bột sét lẫn mùn thực vật, thấu kính cát mỏng, phân bố không quy luật, đôi chỗ bị laterit hoá. Chiều dày tầng chứa nước Holocen thay đổi từ 0,5m đến 14,4m, trung bình 13,3m.
Các kết quả bơm hút, múc nước thí nghiệm lỗ khoan, giếng đào cho thấy lưu lượng biến đổi trong khoảng 0,02- 0,9l/s.
Loại hình hoá học nước của tầng rất đa dạng biến thiên từ Bicarbonat- Calci, Bicarbonat- Sulfat- Calci, Bicarbonat- Clorur- Sulfat- Calci- Natri, Clorur- Bicarbonat- Sulfat- Natri- Calci đến Clorur- Natri. Nước thuộc loại nhạt đến mặn với độ tổng khoáng hoá biến đổi từ 0,25g/l đến 3,0g/l và có thể đến 5,2g/l (khu vực phía nam huyện Kim Sơn). 
Chiều sâu mực nước từ 0,2m đến 2,5m, biên độ dao động lớn nhất giữa hai mùa là 2,3m. 
Nguồn cung cấp chủ yếu cho tầng này là nước mưa trên diện lộ và nước mặt từ các hệ thông sông ngòi chảy qua. Nước có thể thấm xuống cung cấp cho các tầng bên dưới hoặc thoát ra bởi các vùng, thung lũng thấp hoặc các chân cồn cát dọc bờ biển. 
b. Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen sớm giữa, hệ tầng Hải Hưng  (qh1)
Trên diện tích tỉnh Ninh Bình, tầng chứa nước qh1 bao gồm các kiểu nguồn gốc trầm tích sông-biển và biển-đầm lầy của hệ tầng Hải Hưng. Các thành tạo của tầng phân bố từ độ sâu 0,5m đến 44,6m dưới mặt đất. Chiều dày của hệ tầng từ 1,3m đến 32,2m, trung bình khoảng 9,6m.
Thành phần thạch học của tầng bao gồm bột sét lẫn cát hạt mịn màu nâu, xám xanh, xám đen, sét bột lẫn mùn thực vật, vỏ sò ốc hiện đại. 
Kết quả nghiên cứu của báo cáo thành lập bản đồ địa chất tờ Ninh Bình tỷ lệ 1/200.000 cho thấy: Mực nước tĩnh của tầng biến đổi từ 1-5m, trung bình 2-4m; tỷ lưu lượng từ 0,01-0,2l/sm; hệ số thấm biến dổi từ 0,2-2,85m/ng; hệ số dẫn nước đạt 200m2/ng; hệ số nhả nước trọng lực 0,00077-0,0063. 
Loại hình hoá học của nước rất đa dạng, thường gặp là bicarbonat- clorur- calci- natri, clorur- bicarbonat- calci đến clorur- natri. Nước của tầng thuộc loại lợ đến mặn. 
Tầng chứa nước áp lực yếu, cục bộ (khu trung tâm, và phí đông nam của tỉnh). Động thái của nước dao động theo mùa và phụ thuộc vào chế độ khí tượng thủy văn. Nguồn cấp cho tầng là nước mưa, nước thấm từ các tầng trên, và nước từ các tầng chứa nằm ven rìa.  
c. Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen (qp)
Tầng chứa nước phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, hầu như không lộ ra trên mặt. Thành tạo nên tầng chứa nước qp bao gồm trầm tích nguồn gốc sông biển của hệ tầng Vĩnh Phúc dưới (amQ13vp), các thành tạo nguồn gốc sông, sông-biển của hệ tầng Hà Nội (aQ12-3hn, amQ12-3hn) và trầm tích nguồn gốc sông-biển hệ tầng Lệ Chi (am Q1lc). 
Trong các báo cáo ĐCTV khu vực Ninh Bình, Nguyễn Văn Độ (1996) cho rằng tầng chứa nước có bề dày biến đổi từ 10-78m, trung bình 45,07m, Hoàng Văn Sướng (1997) xác định tầng chứa qp phân bố ở độ sâu mái: 45-92m, đáy: 56-118m, bề dày thay đổi từ 6-38m, trung bình đạt 16m. 
Tthành phần thạch học của chúng gồm: phía dưới là sạn cát, cát sạn sỏi lẫn ít sét bột, phía trên là sét bột lẫn cát hạt mịn đến trung. Tổng chiều dày tầng chứa nước biến đổi từ 10 đến 15m, trung bình là 25m. 
Các báo cáo điều tra ĐCTV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xác định thông số ĐCTV của tầng chứa nước Pleistocen (qp). Báo cáo thành lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200.000 tờ Ninh Bình xác định tầng chứa nước mực nước tĩnh từ 0,85-3,8m, lưu lượng các lỗ khoan từ 4-14,29l/s, tỷ lưu lượng từ 0,002-9,97l/sm, hệ số dẫn nước biến đổi từ 47-682m2/ng, độ tổng khoáng hoá từ 0,42-3,9g/l. 
Nước dưới đất trong tầng chứa nước này có hàm lượng các chất hữu cơ, NO-2, NH4+, sắt, mangan vượt quá giới hạn cho phép nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, đôi khi nước còn bị ô nhiễm một số kim loại nặng.
Nguồn cung cấp nước cho tầng chủ yếu là nước mưa và các tầng chứa nước khe nứt- karst phân bố ở rìa đồng bằng. 
d.  Nước trong đới tàn tích (q) 
Tầng chứa nước này phân bố ở khu vực theo diện nhỏ ở Nông trường Đồng Giao, trong các trũng karst ở vùng núi như thành phố Tam Điệp, khu vực huyện Nho Quan….Tầng chứa nước bao gồm các thành tạo tàn tích- sườn tích edQ và sườn tích- lũ tích dpQ. 
Thành phần thạch học chủ yếu là sét bột màu xám vàng lẫn cát sạn và mảnh dăm vụn, tảng, phần bề mặt nhiều nơi bị laterit hoá, phủ trực tiếp lên đá gốc. 
Tầng chứa nước hệ Đệ tứ không phân chia (q) có chiều dày biến đổi từ 1,5- 31m. Tầng chứa nước nằm phủ trực tiếp lên tầng chứa nước T2ađg (t2). 
Các kết quả bơm hút thí nghiệm ĐCTV có thể thấy tầng này là tầng nghèo nước. Theo tài liệu lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1: 50.000 vùng Đồng Giao, các giếng múc nước thí nghiệm có lưu lượng 0,025 0,17l/s, tương ứng với hạ thấp mực nước 0,67 1,92m. Mực nước tĩnh 0,8 1m (mùa mưa) và từ 2 4m (mùa khô), nhiều nơi giếng bị cạn kiệt. 
Loại hình hoá học của nước thường là bicarbonat- calci đôi khi gặp bicarbonat- clorur- calci- natri. Nước thuộc loại nhạt (M= 0,13 0,5g/l) trừ khu vực phía bắc Tam Điệp (M>1g/l). Nguồn cung cấp cho tầng chủ yếu là nước mưa, về mùa khô, do nguồn cấp giảm và một phần nước trong tầng này thấm xuống tầng chứa nước T2ađg nên nhiều giếng bị cạn kiệt. 
1.2.Vùng Ninh Thuận – Bình Thuận
1.2.1.Vị trí địa lý
Vùng nghiên cứu có khoảng 1,75 triệu người, mật độ dân số khoảng 154 người/1km2 thấp hơn mật độ dân số trung bình cả nước, có diện tích khoảng 8,8 nghìn km2 thuộc 14 LVS ven biển tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, gồm: Cái Phan Rang, Lũy, Cái Phan Thiết, sông Cà Ty, sông Dinh, sông Phan và một số lưu vực sông nhỏ khác thuộc vùng ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận (hình 5). Vùng nghiên cứu có phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp Đồng Nai và Vũng Tàu và phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng, được giới hạn bởi tọa độ sau:
 Kinh độ: từ 10o34’6’’ đến 12o11’3’’;
Vĩ độ: từ 107o23’33’’ đến 109o16’43’’.
[image: Graphical user interface, map

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc419880326]Hình 1.5. Sơ đồ vị trí vùng nghiên cứu
Địa hình vùng nghiên cứu thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, phía Bắc và Tây Bắc là những dãy núi cao, phía Nam và Đông Nam là những vùng đồng bằng thấp, hẹp trong những thung lũng sông nhỏ với những dãy đồi cát, đụn cát kéo dài theo bờ biển. 	Địa hình vùng nghiên cứu có thể chia ra làm 3 nhóm chính như sau:
	- Địa hình núi cao trung bình: độ cao tuyệt đối thường gặp từ 400 m đến 600 m, phân bố ở phía Tây thuộc phạm vi các huyện miền núi, giáp với tỉnh Lâm Đồng; 
	- Địa hình đồi núi thấp: độ cao tuyệt đối thường từ 50 m đến 350 m, phân bố dọc theo địa hình từ dãy Trường Sơn chuyển tiếp sang đồng bằng ven biển;
	- Địa hình đồng bằng và cồn cát ven biển: độ cao tuyệt đối từ 10 m đến 150m gồm các đồng bằng Phan Rang, Phan Thiết.
Vùng Ninh Thuận, Bình Thuận là một trong những vùng có lượng bốc hơi lớn, theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc khí tượng trong vùng nghiên cứu cho thấy, lượng bốc hơi trên địa bàn vùng nghiên cứu rất lớn, lượng bốc hơi trung bình năm trong giai đoạn 2003 - 2013 biến đổi trong khoảng từ 1.434 - 1.829mm/năm. Đối với vùng Ninh Thuận, bốc hơi lớn nhất thường xảy ra vào các tháng I - III hàng năm, vùng Bình Thuận thường xảy ra từ tháng XII đến tháng IV năm sau.
Lượng mưa bình quân nhiều năm (2003 -2013) trong vùng nghiên cứu biến đổi trong khoảng 1.021 - 1.155mm/năm và mưa phân bố không đều theo không gian và thời gian. Chế độ mưa hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ gió mùa và phân theo mùa khá rõ rệt. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng V-XI, lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 85% lượng mưa năm, còn lại là lượng mưa trong mùa khô.
Vùng nghiên cứu có khoảng 714 km chiều dài sông thuộc nhóm sông có chiều dài từ 10km trở lên, phân bố thành 14 hệ thống sông ven biển (sông Trâu, Cái Phan Rang, Lũy, Cái Phan Thiết, Dinh, Bà Râu, Vũng Sơn Hải, Bung, Nước Mặn, Lòng Sông, Cà Ty, Phan, Cô Kiều, Cầu Giá). Tuy nhiên các sông trong vùng nghiên cứu có chiều dài không lớn so với các hệ thống sông lớn khác, độ dốc của sông, lưu vực sông tương đối lớn, về mùa khô dòng chảy nhỏ.
[bookmark: _Toc419880290]1.2.2)Nhân tố địa hình
	Mức độ chia cắt bề mặt địa hình ảnh hưởng đến khả năng cung cấp và tiêu thoát của NDĐ trong tầng chứa nước này. Theo kết quả quan trắc MN tại một số giếng quan trắc ở khu vực Ninh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm và cao độ địa hình tại những vị trí quan trắc đó cho thấy: tại những vị trí có cao độ địa hình lớn thì biên độ dao động MN trong năm lớn, có nơi biên độ dao động mực nước dưới đất lên tới 4,39m, chứng tỏ khả năng làm cho NDĐ vận động với tốc độ lớn và khả năng lưu giữ nước kém; tại những vị trí có cao độ địa hình nhỏ, biên độ dao động mực NDĐ hàng năm nhỏ hơn có nơi biên độ dao động chỉ khoảng 0,2m, chứng tỏ nước vận động chậm hơn và thời gian lưu giữ nước lâu hơn. 
Đặc điểm địa hình là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng động NDĐ. Đối với những vùng có địa hình đồi núi phân cắt, khả năng giữ nước cung cấp cho nguồn NDĐ ngắn. Vùng đồng bằng, có địa hình bằng phẳng tạo khả năng thoát nước kém hơn, thời gian lưu giữ nước lâu hơn, kết hợp với điều kiện lớp phủ thảm thực vật, thành phần đất đá bề mặt mà khả năng cung cấp của nước mưa, nước mặt cho NDĐ thuận lợi hơn nhiều so với vùng núi.
1.2.3) Đặc điểm Địa chất thủy văn
a.Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen
Diện phân bố tầng chứa nước Holocen vùng LVS Cái Phan Rang khoảng 236 km2, tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cái Phan Rang. Theo kết quả từ 634 điểm nghiên cứu cho thấy, bề dày biến đổi từ 0,0 m đến 24,5 m, thường gặp khoảng 5,2 m. Cụ thể tại một số khu vực như sau:
Khu vực Ninh Hải: bề dày của tầng chứa nước từ 3 m đến 13m, phổ biến ở độ sâu từ 4-5m, độ sâu mực nước tĩnh trong khu vực biến đổi tùy thuộc vào điều kiện địa hình, biến đổi từ 0,12m đến 7,5m, trung bình 2m.
Khu vực Ninh Phước: bề dày của tầng chứa nước từ 3 m đến 17m. Vùng có tầng chứa nước tương đối dày phân bố ở khu vực An Hải, Phước Dân, Phước Thuận (6-17m), độ sâu mực nước tĩnh biến đổi từ 	 0,46m đến 5m, trung bình 2,25m.
Khu vực Ninh Sơn: đây thuộc vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và đồi núi, khả năng tích tụ trầm tích không lớn nên bề dày tầng chứa nước này không lớn chỉ khoảng 4 - 5m, độ sâu mực nước tĩnh trong khu vực biến đổi tùy thuộc vào điều kiện địa hình, biến đổi từ 0,33m đến 5,07m, trung bình 2,27m.
Khu vực Phan Rang – Tháp Chàm: đây là khu vực thuộc hạ lưu sông Dinh nên bề dày trầm tích ở đây cũng tương đối lớn biến đổi từ 5 m đến 20m, thường gặp từ 5 m đến 10m, bề dày của tầng thuộc vùng này từ 5 m đến 10m, độ sâu mực nước tĩnh biến đổi từ 	 0,48 m đến 6,24m, trung bình 2,1m.
 Nguồn cung cấp cho nước dưới đất trong tầng chứa nước Holocen chủ yếu là nước mưa, nước mặt.
 Động thái nước dưới đất trong tầng chứa nước này biến đổi theo mùa, theo kết quả quan trắc mực nước dưới đất tại 9 điểm quan trắc trong thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2013 cho thấy biên độ dao động mực nước trong năm biến đổi từ 0,93 m đến 1,71m, trung bình khoảng 1,38m trong đó: 
Tại khu vực Ninh Phước biên độ dao động mực nước biến đổi trong khoảng 1,42 m đến 1,71m, trung bình khoảng 1,57m.
Tại khu vực Phan Rang – Tháp Chàm biên độ dao động mực nước biến đổi trong khoảng 0,93 m đến 1,42m, trung bình khoảng 1,22m.
b.Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen
 Diện phân bố rộng rãi khắp đồng bằng một phần lộ trên mặt với diện tích khoảng 542 km2, phần còn lại bị trầm tích Holocen phủ lên trên. Bề dày tầng chứa nước biến đổi từ 0 – 28m, thường gặp 7,3m. Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu tại 311 điểm, có thể phân ra các khu vực như sau:
Khu vực Ninh Hải: bề dày của tầng chứa nước từ 5 m đến 15m. càng về phía biển độ sâu khai thác càng tăng, độ sâu mực nước tĩnh biến đổi từ 0,69 m đến 5,09m, trung bình 2,38m.
Khu vực Ninh Phước: bề dày của tầng chứa nước từ 3-50m, độ sâu phổ biến từ 10 m đến 15m. Vùng có tầng chứa nước tương đối dày phân bố ở khu vực An Hải, Phước Dân, Phước Dinh (có thể khai thác ở độ sâu từ 25 m đến 40m), độ sâu mực nước tĩnh biến đối từ 0,22 m đến 10m, trung bình khoảng 2,38m.
Khu vực Ninh Sơn: đây thuộc vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và đồi núi, khả năng tích tụ trầm tích không lớn nên bề dày tầng chứa nước này không lớn chỉ khoảng 5 m đến 10m, độ sâu mực nước tĩnh biến đổi từ 0,2 m đến 5,45m, trung bình khoảng 1,8m tùy thuộc vào đặc điểm địa hình.
Khu vực Phan Rang - Tháp Chàm: bề dày tầng chứa nước ở đây tương đối lớn biến đổi từ 5 m đến 30m, thường gặp từ 10 m đến 15m, độ sâu mực nước tĩnh biến đổi từ 0,85 m đến 6,3m, trung bình khoảng 1,97m.
Nguồn cung cấp cho nước dưới đất trong tầng chứa nước Pleistocn chủ yếu là nước mưa, nước mặt và tầng chứa nước Holocen.
Động thái nước dưới đất trong tầng chứa nước này biến đổi theo mùa, theo kết quả quan trắc mực nước dưới đất tại 5 điểm quan trắc thuộc tầng chứa nước Holocen trong thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2013 cho thấy biên độ dao động mực nước trong năm biến đổi khoảng 0,53 m đến 2,63m, trung bình 1,48m.
1.3.Sơ lược tình hình xả thải tại các vùng nghiên cứu thực tế hiện trường
1.3.1.Hiện trạng thu gom rác
Trên phạm các vùng Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng có đặ điểm giống với tất cả các vùng khác của nước ta,  hiện trạng rác thải có tới trên 80 % là các bãi rác được đốt tại chỗ và để tự nhiên trên các cánh đồng của xã, cạnh đường đi lại liên thôn, liên xã. Chỉ khoảng trên 10% là rác được vận chuyển đi nơi khác và đốt, còn chỉ vài phần trăm được vận chuyển đi nơi khác và xử lý tập trung.
Các bãi rác có một số đặc điểm chung như sau:
- Loại hình: Chủ yếu là bãi rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề và rác thải xây dựng;
- Vật liệu lót đáy cho các bãi rác đốt và để tự nhiên có 2 dạng là nền đất và nền bê tông. Hiện tại tất cả các bãi rác đều không có hệ thống thu gom và xử lý nước rác.
1.3.2.Hiện trạng xả nước thải:
Theo các tài liệu thu thập trên phạm vi vùng nghiên cứu cho thấy: hiện trạng xả thải nhìn chung theo các hình thức sau:
+ Xả thải sinh hoạt là chủ yếu, ngoài ra còn xả thải từ xả thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xả thải công ty, cơ sở sản xuất hoạt động đơn lẻ, xả thải y tế, xả thải làng nghề, xả thải chăn nuôi.
+ Hiện tại có một số điểm như khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề  các điểm xả thải được cấp phép còn lại là các điểm xả thải đều chưa được cấp phép.
+ Hiện tại có một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp xả thải có hệ thống xử lý nước thải còn hầu hết các điểm xả thải chưa có hệ thống xử lý.
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2.1.Nghiên cứu vị trí các nguồn thải (chất thải, nước thải)
2.1.1.Nội dung nghiên cứu thực tế hiện trường
+ Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng xả thải tại các cơ quan ở địa phương
+ Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu tại Sở, ngành, huyện và các cơ quan khác ở địa phương
+ Thông tin về điều kiện tự nhiên, hiện trạng KT-XH trong vùng điều tra, đánh giá;
+ Thu thập thông tin về biến động lượng chất thải và nước thải theo thời gian và không gian;
+ Các vấn đề xã hội trong khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước, mâu thuẫn do xả nước thải và chất thải ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động phát triển KT-XH;
+ Ảnh hưởng của việc xả chất thải và nước thải đến hoạt động sản xuất của các ngành kinh tế, môi trường, các hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng;
+ Tình hình phát triển KT-XH; các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển các ngành kinh tế trong khu vực ảnh hưởng đến tài nguyên nước.
+ Xác định cụ thể các tuyến điều tra, khoanh vùng điều tra trọng điểm
- Yêu cầu để xác định cụ thể các tuyến điều tra
- Tuyến phải cắt qua vùng có hoạt động phát sinh nước thải;
- Vùng tập trung đông dân cư, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề;
- Vùng tập trung nhiều các đối tượng phát sinh chát thải và nước thải;
- Vùng tập trung loại hình sản xuất có khả năng xả chất thải và nước thải gây ô nhiễm;
 - Vùng có công trình khai thác nước tập trung cấp cho sinh hoạt;
Nội dung điều tra tùy vào đặc điểm nguồn phát sinh chất thải, nước thải, cụ thể như sau:
1) Khu đô thị, gồm:
+ Các thông tin về các vị trí xả nước thải vào nguồn nước, gồm:
- Tên, vị trí hành chính, toạ độ các vị trí xả chất thải và nước thải vào nguồn nước và vị trí chất thải
- Ước lượng lưu lượng nước thải xả và chất thải ra từ cơ sở sản 
- Quan sát, mô tả chất lượng nguồn nước (màu sắc, mùi, thực vật thủy sinh, các hiện tượng khác...) và xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng của hoạt động xả nước thải đến nguồn nước tiếp nhận, môi trường;
- Quan sát, mô tả thành phần chất thải, xác định phạm vi ảnh hưởng của chất thải đến môi trường, dân sinh, kinh tế
- Phỏng vấn người dân tại địa phương để thu thập các thông tin về hoạt động xả chất thải, nước thải vào nguồn nước của đối tượng xả thải và ảnh hưởng của việc xả thải đến nguồn nước, môi trường, dân sinh, xã hội;
- Sơ họa vị trí xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (thể hiện hình thái nguồn nước khu vực điều tra, giới hạn phạm vi ảnh hưởng, vị trí các nguồn xả nước thải khác vào nguồn nước điều tra và các công trình khai thác sử dụng nước).
- Sơ họa vị trí xả rác thải thể hiện hình thái nguồn nước khu vực điều tra, giới hạn phạm vi ảnh hưởng, vị trí các nguồn xả nước thải khác vào nguồn nước điều tra và các công trình khai thác sử dụng nước).
- Thu thập các thông tin về lượng nước thải, chất thải, tỷ lệ các loại nước thải, tỷ lệ nước thải, chất thải được thu gom xử lý;
- Thu thập thông tin về hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải tập trung và chất thải (nếu có): Loại hệ thống thu gom nước thải, chất thải, phương thức và công suất thu gom, xả nước thải vào nguồn nước; sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải vào nguồn nước; công nghệ xử lý nước thải áp dụng, sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải, công suất, hiệu quả xử lý nước thải; tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận; quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải;
- Xác định các đối tượng xả chất thải và xả nước thải có lưu lượng cần tập trung điều tra;
- Ghi chép các thông tin vào phiếu, sổ nhật ký điều tra thực địa.
2) Khu, cụm công nghiệp tập trung, gồm:
+ Xác định tên, vị trí hành chính, tọa độ của khu, cụm công nghiệp tập trung;
+ Loại hình, cơ cấu sản xuất, kinh doanh dịch vụ chủ yếu hoặc số lượng cơ sở sản xuất;
+ Lượng chất thải và nước thải hoặc tỷ lệ nước thải của từng cơ sở, loại hình xả nước thải chủ yếu, tỷ lệ nước thải, chất thải được thu gom xử lý;
+ Giấy phép xả nước thải, chất thải vào nguồn nước (ngày cấp, thời hạn (tháng) giấy phép, lưu lượng xả cho phép);
+ Các vị trí xả chất thải và nước thải vào nguồn nước (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính);
+ Thông tin về hệ thống thu gom, xử lý, xả chất thải và nước thải tập trung (nếu có): Loại hệ thống thu gom nước thải, phương thức và công suất thu gom, xả nước thải vào nguồn nước; sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải vào nguồn nước; công nghệ xử lý nước thải áp dụng, sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải, công suất, hiệu quả xử lý nước thải; tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận; quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải;
+ Ghi chép các thông tin vào phiếu, sổ nhật ký điều tra thực địa.
3)Làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, gồm:
+ Xác định tên, vị trí hành chính làng nghề;
+ Loại hình, cơ cấu sản xuất chủ yếu, số lượng cơ sở sản xuất;
+ Lượng chất thải và nước thải của từng cơ sở, loại hình xả nước thải chủ yếu, thông tin về xử lý nước thải (xả trực tiếp hay xử lý trước khi xả, biện pháp xử lý, mức độ xử lý);
+ Các vị trí xả chát thải và nước thải (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính);
+ Thông tin về hệ thống thu gom, xả chất thải và nước thải tập trung và xử lý nước thải (nếu có), gồm: loại hệ thống thu gom nước thải, tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý; sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải vào nguồn nước; công nghệ xử lý nước thải áp dụng, sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải, công suất, hiệu quả xử lý nước thải; tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận; quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải;
+ Xác định các đối tượng xả chất thải và nước thải cần tập trung điều tra;
+ Ghi chép các thông tin vào phiếu, sổ nhật ký điều tra thực địa.
4) Các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, gồm:
+ Xác định tên, vị trí hành chính của khu vực điều tra;
+ Thu thập thông tin về số dân khu vực điều tra;
+ Các loại hình, số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
+ Lượng nước thải và chất thải của từng cơ sở, loại hình xả nước thải chủ yếu;
+ Các vị trí xả nước thải, chất thải (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính);
+ Thông tin về hệ thống thu gom, xả nước thải tập trung và xử lý nước thải (nếu có), gồm: loại hệ thống thu gom nước thải, chất thải, tỷ lệ được thu gom, xử lý; sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải, chất thải vào nguồn nước; công nghệ xử lý nước thải áp dụng, sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải, công suất, hiệu quả xử lý nước thải; tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận; quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải;
+ Xác định các đối tượng xả nước thải, chất thải có lưu lượng cần tập trung điều tra.
5) Khu bến tàu, bến cảng
+ Xác định tên, vị trí hành chính của khu vực điều tra;
+ Thu thập thông tin về số người làm việc trong khu vực điều tra;
+ Dự kiến lượng chất thải và nước thải phát sinh;
+ Các vị trí xả nước thải (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính);
+ Thông tin về hệ thống thu gom, xả chất thải, nước thải tập trung và xử lý nước thải, chất thải (nếu có), gồm: loại hệ thống thu gom chất thải, nước thải, tỷ lệ nước thải, chất thải được thu gom, xử lý; sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải vào nguồn nước; công nghệ xử lý nước thải áp dụng, sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải, công suất, hiệu quả xử lý nước thải; tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận; quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.
6) Khu nuôi trồng thủy sản
+ Xác định vị trí hành chính, phạm vi của khu vực điều tra;
+ Diện tích các khu nuôi trồng chủ yếu;
+ Loại thủy sản nuôi chủ yếu; hình thức nuôi chủ yếu và một số thông tin khác liên quan đến xử lý và xả nước thải và những vấn đề khác liên quan;
+ Các vị trí xả chất thải và nước thải (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính).
7) Các khu vực khác có phát sinh chất thải và nước thải
+ Xác định vị trí hành chính, phạm vi của khu vực điều tra;
+ Mục đích sử dụng của khu vực;
+ Các vị trí xả nước thải, chất thải (tên nguồn nước tiếp nhận, vị trí hành chính).
+ Triển khai thu thập thông tin bằng phiếu điều tra thống kê
+ Phiếu điều tra thống kê gồm các nội dung chính sau:
+ Tên cơ sở, chủ hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
+ Vị trí hành chính;
+ Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tên hàng hóa sản xuất, chăn nuôi, du lịch, thủy sản,…);
+ Quy mô cơ sở, hộ sản xuất
· Đối với cơ sở chăn nuôi: loại vật nuôi, số lượng vật nuôi;
· Đối với làng nghề: loại hình sản xuất, số cơ sở sản xuất;
· Đối với cơ sở sản xuất: diện tích, số lao động, sản lượng sản phẩm;
· Đối với khu nuôi trồng thủy sản: diện tích mặt nước, sản lượng nuôi trồng;
· Khu bến cảng, bến tầu: số lượng lao động, khả năng tiếp nhận phương tiện lớn nhất, số lượng hàng hóa, hành khách thông qua trong 01 năm.
+ Nguồn nước sử dụng (nước từ nguồn cấp nước tập trung; nước từ sông, suối, hồ, ao; nước giếng khoan, giếng đào);
· Ước tính lượng nước sử dụng, lượng nước thải;
· Loại hình nước thải (công nghiệp, sinh hoạt, làng nghề, chăn nuôi, thủy sản);
· Năm hoạt động;
· Các thông tin khác và ý kiến kiến nghị của địa phương (nếu có).
+ Xử lý, tổng hợp tài liệu và phiếu điều tra thống kê, lập danh mục các đối tượng cần điều tra chi tiết
· Tổng hợp thông tin về hiện trạng xả nước thải, chất thải sơ bộ khoanh định các khu vực xả nước thải tập trung trên bản đồ địa hình;
· Phân loại, lập danh mục các đối tượng cần điều tra chi tiết có lưu lượng xả thải theo từng tỷ lệ điều tra
2.1.2.Phương pháp nghiên cứu thực tế hiện trường
1)Phỏng vấn trực tiếp
+ Phỏng vấn trực tiếp người có trách nhiệm của đối tượng phát sinh nước thải, chất thải;
+ Nội dung phỏng vấn: tập trung vào các vấn đề hiện trạng thu gom, xử lý, xả nước thải, chất thải thực tế của đối tượng phát sinh nước thải và kiến nghị góp ý (nếu có);
+ Hình thức: ghi chép vào sổ ghi chép.
2) Thu thập tài liệu
Thu thập các tài liệu sau :
+ Tình hình thu gom, xử lý, xả nước thải, chất thải của đối tượng phát sinh nước thải, chất thải (nếu có):
+ Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải, chất thải; công suất, hiệu quả xử lý nước thải, chất thải
+ Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải, chất thải, nước mưa;
+ Sơ đồ dẫn nước thải sau xử lý vào nguồn nước;
+ Kết quả quan trắc chất lượng nước thải, chất thải và nước nguồn tiếp nhận;
+ Quy trình vận hành và nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải; chất thải
+ Tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, chất thải.
3) Đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước tại hiện trường
+ Đo các chỉ tiêu chất lượng nước thải: nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, độ muối, độ đục và tổng khoáng hóa bằng máy đo đa chỉ tiêu, máy đo pH, máy đo độ đục;
+ Vị trí đo: tại cửa xả nước thải của các đối tượng phát sinh;
+ Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu được lắp đặt trước khi tiến hành đo đạc. Khi đo, đọc kết quả 3 lần và lấy số liệu trung bình.
4)Chỉnh lý, xử lý, số liệu điều tra thực địa hàng ngày
+ Kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, số liệu điều tra thực địa trong ngày (sổ nhật ký điều tra,...);
+ Rà soát, kiểm tra nội dung, khối lượng các công việc đã thực hiện ngoài thực địa;
+ Điều chỉnh kế hoạch, phương án đi lộ trình điều tra; điều chỉnh, bổ sung khối lượng, nội dung công việc điều tra thực địa (nếu cần thiết).
+ Khi phát hiện các nội dung thông tin chưa rõ ràng, cần tổ chức hành trình kiểm tra có sự tham gia của trưởng nhóm khảo sát.
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị phục vụ công tác điều tra sau mỗi ngày làm việc.
2.2.Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn tại khu vực phân bố nguồn thải Đồng bằng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng cát ven biển miền Trung trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường
2.2.1Nghiên cứu đặc điểm đi̤a tầng, thành phần thạch học, đặc điểm đi̤a hóa ở một số khu vực phân bố nguồn thải có khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng vào các tầng chứa nước thành tạo bở rời vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và vùng cát ven biển miền Trung.
+ Nội dung nghiên cứu thực địa để xác định đặc điểm địa tầng, thành phần thạch học, địa hóa… mức độ chi tiết tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Tuy nhiên phương pháp nghiên cứu chung cần thiết để đạt được trong nghiên cứu địa chất nói chung và nghiên cứu địa chất trong lĩnh vực môi trường nói riêng đều theo phương pháp và nội dung chung sau đây:
+ Các phương pháp thực địa: khảo sát địa chất, thu thập thông tin (số liệu địa chất, lấy mẫu…) thông qua quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các máy móc hiện đại (địa vật lý, khoan, viễn thám…). Nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:
· Phương pháp khảo sát đối với nghiên cứu địa chất trong nội dung của đề tài cần tiến hành công việc sau :
· Xác định đặc điểm các phân vị địa tầng tại vùng Châu thổ sông Hồng và vùng miền trung.
· Xác định đặc điểm địa chất, thạch học… tại các điểm xả thải chất thải, nước thải từ các làng nghề, khu công nghiệp, tại các bãi rác…
· Lập 5 sơ đồ địa chất – thạch học các điểm ô nhiễm tại 5 vùng nghiên cứu thực tế hiện trường Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội và Ninh Thuận, Bình Thuận.
· Lấy mẫu đất theo chiều sâu để xác định chính xác chiều sâu phân bố các lớp đất đá, xác định thành phần thạch học đất đá, thành phần các kim loại năng di chuyển từ nguồn gây ô nhiễm chất thải và nước thải và trong đất tại các địa điểm ô nhiễm tại vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc ninh, Ninh Bình, Hà Nội) phục vụ lắp đặt các thiết bị lysimet phục vụ nghiên cứu của đề tài
· Nghiên cứu, lấy mẫu đất xác chiều sâu phân bố các lớp đất đá, xác định thành phần thạch học, thành phần các kim loại nặngtrong đất  tại các vị trí ô nhiễm để lựa chọn điểm thí nghiệm phụ vụ khoan hệ thống các lỗ khoan nghiên cứu dịch chuyển các chất ô nhiễm kim loại nặng tại Ninh Thuận, Bình Thuận.
2.2.2.Nghiên cứu xác đi̤nh điều kiện đi̤a chất thủy văn và hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất các khu vực gần nguồn ô nhiê̄m, đánh giá khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng tới nước dưới đất vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng cát ven biển miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận).
Trên cơ sở các tài liệu thu thập, tiến hành nghiên cứu thực tế hiện trường tại vùng nghiên cứu với nội dung về địa chất thủy văn như sau:
+ Xác định hiện trạng khai thác sử dụng nước các khu công nghiệp, làng nghề, khu dân cư khu vực ô nhiễm xả các chất thải, nước thải tại đồng bắng Bắc bộ (Bắc ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và ven biển miền trung (Ninh Thuận, Bình Thuận).
+ Xác định đặc điểm của các phân vị địa tầng địa chất thủy văn tại các khu vực xả thải các vùng Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận: Thành phần đất đá chứa nước, chiều sâu mực nước ngầm (bề dày đới thông khí), đặc tính thủy lực tầng chứa nước, đặc điểm thủy địa hóa, mối quan hệ với nguồn thải (chát thải và nước thải), mối quan hệ nước mặt nơi chưa nước thải…Thành lập sơ đồ Địa chất thủy văn tại 5 vùng nghiên cứu thực tế hiện trường Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận.
+ Nghiên cứu thành phần thạch học đất đá trong đới thông khí, tính thấm, chiều sâu mực nước dưới đất, mối quan hệ nước dưới đất tại vị trí lựa chọn đặt thiết bị thí nghiệm lisimets và vị trí khoan các lỗ khoan nghiên cứu dịch chuyển kim loại nặng với nguồn ô nhiễm, 
2.3.Lấy và phân tích các loại mẫu đất, mẫu nước tại Ninh Bình, Bắc ninh, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận
2.3.1.Nội dung và phương pháp thực hiện trong quá trình lấy mẫu
Để có thể lựa chọn được vị trí đặt các thiết bị thí nghiệm đổ nước, lisimets, thi công các lỗ khoan để hút nước thí nghiệm và thả chất chỉ thị, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường cần tiến hành theo các phương pháp và nội dung sau đây:
+ Nghiên cứu đặc điểm của nguồn thải từ các khu công nghiệp, làng nghề, hay bãi rác, Cụm công nghiệp, dân cư…từ đó phân tích, lựa chọn một số vị trí phân bố nguồn thải (nước thải, chất thải) có khả năng gây ô nhiễm kim loại nặng vào các tầng chứa nước thành tạo bở dời tại vùng Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội để đặt thiết bị lizimet, đổ nước thí nghiệm và khoan các lỗ khoan địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu sự dịch chuyển kim loại năng và thả chất chỉ thị tại Ninh Thuận, Bình Thuận.
+ Tại vị trí lựa chọn lấy đủ số lượng mẫu đất và mẫu nước theo diện và theo chiều sâu, trong cả đới thông khí và đới bão hòa phục vụ nghiên cứu các nội dung của đề tài:
· Tại 3 tình Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà nội : lấy 50 mẫu đất, 45 mẫu nước cá loại (nước dưới đất, nước trên mặt, nước thải)
· Tại vùng cát ven biển (Ninh thuận, Bình thuận) lấy 40 mẫu đất và 35 mẫm nước các loại (nước dưới đất, nước trên mặt, nước thải)
+ Lựa chọn lấy mẫu đất, mẫu nước thải và nước trên mặt tại vị trí đặc trưng mà quan sát thấy tái đó chất thải, nước thải có chứa kim loại nặng. 
+ Tại vị trí lấy mẫu nước trên mặt (sông, suối, ao, hồ chứa…) mà chất thải và nước thải có ảnh hưởng hoặc là nơi chưa nước thải, chất thải từ các khu công nghiệp, làng nghề, bãi rác…
+ Lấy mẫu nước dưới đất tại những vị trí khoan đào vào tầng chứa nước có quan hệ với nguồn thải và bị ảnh hưởng trực tiếp từ chất thải và nước thải.
+ Lấy mẫu nước thải tại vị trí nước thải trực tiếp từ khu công nghiệp, làng nghề, nước rỉ ra từ bãi rác.
+ Chai lấy mẫu đảm bảo tieu chuẩn theo đúng quy phạm không ảnh hưởng hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong nước
+ Lựa chọn vị trí lấy mẫu đất tại nơi chứa chất thải rắn và nước thải. Xác định sơ bộ tại vị trí lấy mẫu đất nguồn thải là nước thải và chất thải có di chuyển và đi vào trong đất và trong nước dưới đất hay không 
+ Khảo sát giếng đào, giếng khoan tại vị trí gần nguồn thải để sơ bộ dự kiến chiều sâu phân bố mực nước dưới đất để dự kiến chiều sâu và số mẫu đất cần lấy trong đới thông khí và đới bão hòa
+ Kích thước mà cách bảo quản mẫu theo đúng quy định hiện hành
2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu
1) Lấy mẫu nước 
+ Lấy mẫu chất lượng nước thải theo yêu cầu kỹ thuật tại TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992);
+ Lấy mẫu chất lượng nước mặt theo yêu cầu kỹ thuật tại TCVN 6000 (ISO 5667-11);
+ Bảo quản và xử lý mẫu theo yêu cầu kỹ thuật tại TCVN 6663-3:2008.
+ Các thông số yêu cầu phân tích phải đảm bảo theo mục tiêu của dự án đề ra.
2) Lấy mẫu đất
+ Lấy mẫu đất theo quy phạm lấy mẫu đất nguyên trạng theo TCVN 2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia cụ thể như sau :
· Mẫu đất đá nguyên trạng (giữ nguyên kết cấu), mẫu đất đá nguyên trạng (Undestroyed sample of soil) khi lấy xong vẫn giữ được nguyên kết cấu, thành phần, trạng thái và các tính chất như trong thiên nhiên (quy ước bỏ qua ảnh hưởng của sự thay đổi trạng thái ứng suất khi tách mẫu ra khỏi môi trường).
· Mẫu đất đá được lấy từ các công trình thăm dò đã làm sạch (hố đào, hố móng, hào, vết lộ, lỗ khoan ...) .Các công trình khoan đào phải được bảo vệ không cho nước mặt và nước mưa thấm vào. 
· Số lượng và kích thước mẫu đất đá phải đủ để tiến hành toàn bộ các thí nghiệm trong phòng theo quy định của phương án khảo sát. Lấy mẫu nguyên trạng cụ thể như sau:
· Mẫu nguyên trạng được lấy từ hố khai đào và từ lỗ khoan. Để lấy mẫu, dùng dao, xẻng, ống có đế vát phía ngoài (ống vát), cung dây ... hoặc ống mẫu nguyên trạng. Mẫu giữ nguyên trạng mà không cần đóng hộp thì lấy thành dạng khối lập phương hoặc khối chữ nhật (thường có kích thước 25 cm x 25 cm x 25 cm). 
· Khi khoan, ống mẫu nguyên trạng phải đảm bảo lấy được mẫu có độ ẩm tự nhiên với đường kính (cạnh) tương ứng với thiết bị thí nghiệm. Khi chọn kích thước ống mẫu, cần xét đến phạm vi phá hủy xung quanh mẫu nguyên trạng. Bề rộng của phạm vi này được lấy bằng 3 mm đối với đá bền vững, 5 mm đối với đất loại sét có trạng thái từ dẻo chảy đến chảy, 10 mm đối với đất loại cát và đất loại sét có trạng thái từ dẻo mềm đền cứng, 20 mm đối với đất hòn lớn. 
· Đường kính tối thiểu của mẫu nguyên trạng nêu như sau: đá phải có đường kính 50 mm, đất loại cát và loại sét phải có đường kính 90 mm, đất hòn lớn phải có đường kính 200 mm. Chiều cao mẫu không nhỏ hơn đường kính và nên lớn hơn 200 mm.
· Khi lấy mẫu từ lỗ khoan bằng ống mẫu nguyên trạng, chiều dài của ống không vượt quá 2,0 m đối với đá, 1,5 m đối với đất hòn lớn và 0,7 m đối với đất loại sét và đất loại cát.
· Mẫu nguyên trạng của đất cát chặt và chặt vừa, đất loại sét có trạng thái cứng và nửa cứng phải lấy bằng ống mẫu chụp. Ống mẫu phải có ống lót bên trong không quay để chứa mẫu. 
· Mẫu đất loại sét có trạng thái dẻo mềm, dẻo chảy và chảy, cũng như mẫu cát, phải lấy bằng phương pháp khoan ấn, với ống mẫu nguyên trạng có cơ cấu giữ mẫu hở hoặc kín. Để lấy, ấn ống mẫu vào đất với tốc độ không vượt quá 0,5 m/min. Đường kính trong (cạnh) của đế cắt ống mẫu phải nhỏ hơn đường kính trong (cạnh) của ống chứa mẫu 0,5 mm đến 1,0 mm. 
· Đối với đất yếu cho phép sử dụng ống mẫu pittông (kiểu cơ cấu giữ không) để lấy mẫu. 
· Mẫu lưu của đất được lấy cách nhau 0,5 m theo độ sâu, với kích thước 5 cm x 5 cm x 5 cm. Đặc biệt lấy mẫu chú ý ở độ sâu chuyển lớp đất. 
+ Bên trong hộp (hoặc túi) cùng với mẫu phải đặt phiều mẫu đã được gói kín bằng giấy không thấm nước và tẩm parafin, hoặc bằng hai lần túi chất dẻo hàn kín mép. Phiếu mẫu thứ hai được dán lên hộp mẫu. Cho phép viết nội dung của phiếu mẫu lên hộp mẫu. 
+ Trên phiếu mẫu phải ghi rõ: 
- Tên cơ quan khảo sát; 
- Tên công trình (khu vực) khảo sát; 
- Tín và số hiệu công trình thăm dò; 
- Số hiệu mẫu; - Độ sâu lấy mẫu; 
- Tên, thành phần, mầu sắc và trạng thái của đất; 
- Xác định theo mắt thường ở hiện trường; 
- Chức danh, họ tên, chữ kí của người lấy mẫu;
 - Ngày, tháng, năm lấy mẫu; 
- Phải ghi rõ phiếu mẫu bằng bút chì đen thường để khỏi bị nhoè hoặc mất chữ. 
+ Mẫu phải được xếp liên tục vào hộp gỗ có ngăn ô theo khoảng độ sâu và nên có nắp đậy. Trên hộp gỗ phải ghi rõ tên công trình (khu vực) khảo sát, số hiệu lỗ khoan hoặc hố thăm dò, khoảng độ sâu lấy mẫu.
+ Khi vận chuyển đến phòng thí nghiệm, phải cho mẫu vào hòm, trọng lượng mỗi hòm không nên quá 40 kg. Khi xếp mẫu vào hòm, phải chèn những khoảng trống giữa các mẫu bằng mùn cưa ẩm, vỏ bào, hoặc vật liệu có tính chất tương tự, sao cho thật chặt khít. Đặt mẫu cách thành hòm khoảng 3 cm đến 4 cm và giữa khoảng cách giữa các mẫu là 2 cm đến 3 cm. Ngay dưới nắp hòm đặt một bảng liệt kê (được gói trong giấy không thấm nước). 
+ Vận chuyển và bảo quản: Khi vận chuyển, không được để mẫu nguyên trạng chịu các tác động động lực hoặc sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. 
+ Mẫu được xếp thành một hàng trên giá đựng, phiếu mẫu hướng lên trên - Các mẫu nguyên trạng không xếp sát nhau, không sát thành giá; - Toàn bộ mặt dưới của mẫu được đặt khít lên giá; - Mẫu nguyên trạng không bị bất cứ vật gì đè lên. 
+ Thời hạn bảo quản mẫu nguyên trạng (từ thời điểm lấy mẫu đến khi bắt đầu thí nghiệm) ở trong phòng đáp ứng những yêu cầu của sau :
+ Không được vượt quá 2 tháng đối với đá bền vững, đất cát ít ẩm, cũng như đất loại sét có trạng thái cứng và nửa cứng; 
+ 1 tháng đối với đá nửa cứng, đất hòn lớn, cát ẩm, đất loại sét có trạng thái dẻo cứng và dẻo mềm; 
+ 15 ngày đối với than bùn, bùn và đất loại sét có trạng thái chảy và dẻo chảy. 
+ Riêng đối với than bùn, đất than bùn và bùn không được vượt quá 5 ngày.
+ Thời hạn bảo quản mẫu nguyên trạng đã được bao gói (từ thời điểm lấy đến lúc bắt đầu thí nghiệm) khi không có phòng lưu trữ thỏa mãn 
2.4.Nghiên cứu điều kiện thực hiện các thí nghiệm ngoài trời, lựa chọn vị trí đổ nước thí nghiệm, thí nghiệm lysimet tại vùng châu thổ sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và các thí nghiệm ngoài trời  lựa chọn vị trí đổ nước thí nghiệm và hút nước thí nghiệm, thả chất chỉ thị vùng cát ven biển miền Trung
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực địa, các kết quả phân tích thành phần thạch học mẫu đất, kết quả phân tích thành phần hóa học và hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu đất, kết quả phân tích thành phần các kim loại nặng trong mẫu nước thải, kết quả phân tích thành phần kim loại nặng trong mẫu nước dưới đất (tầng chứa nước trực tiếp ảnh hưởng của nguồn nước thải và chất thải), trên cơ sở điều kiện thực tế nguồn thải, lựa chọn vị trí đặt lizimets, đổ nước tại vùng có khả năng ảnh hưởng bởi chất thải và nước thải tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội. Để có thể lựa chọn được vị trí thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường cần nghiên cứu các điều kiện thực tế tại vì trí sẽ lựa chọn đăt thiết bị thí nghiệm như sau :
+ Chất thải và nước thải từ các khu công nghiệp, làng nghề, bãi rác… có khả năng chứa kim loại nặng hay không
+ Vị trí chứa các chất thải đã tồn tại trong thời gian bao lâu (mới được đổ thải hay đã tồn tại được bao lâu
+ Đánh giá sơ bộ xem kim loại nặng có thể từ nước thải hay chất thải theo nước mưa ngấm vào trong đất và di chuyển và trong tầng chứa nước tại vị trí xả thải hay không.
+ Địa hình tại vị trí xả thải có thuận tiện cho việc lấy mẫu, lắp đặt thiết bị đổ nước, lizimets, thi công các lỗ khoan thí nghiệm để có thể thực hiện các thí nghiệm hút nước và hút nước thả chất chỉ thị hay không. Dự kiến tại vì trí dự kiến lắp đặt thiết bị này nếu lựa chọn sẽ thi công bằng các thiết bị, máy móc nào. 
+ Các thiết bị thí nghiệm có đảm bảo thực hiện thí nghiệm trong cả mùa mưa và mùa khô hay không.
+ Sơ bộ bằng mát và kinh nghiệm xác định thành phần hạt thành phần đất đá trên mặt và theo chiều sâu khi lấy mẫu, để sơ lược biết thành phần đất đá trong đới thông khí.
+ Đo mực nước dưới đất của tầng chứa nước có quan hệ thủy lực với chất thải và nước thải từ các nguồn thải ra.
	+ Khảo sát điều kiện thực tế xem có thể lắp đặt thiết bị thí nghiệm có thể an toàn trong thời gian thí nghiệm hay không, như có gần nhà dân hay cơ sở sản xuất nào có thể bảo quản thiết bị thí nghiệm hay không, diện tích vị trí dự kiến lắp đặt có phù hợp và đủ để tiến hành lắp đặt thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm? Phân tích các điều kiện thuận lợi và bất lợi cho thí nghiệm.
2.5.Khối lượng công tác thực hiện 
2.5.1.Nghiên cứu vị trí các nguồn xả thải
+ Phạm vi khảo sát:
· Đồng bằng sông Hồng gồm 3 tỉnh, với diện tích khảo sát như sau: Bắc Ninh: 822 km2;  Ninh Bình: 1.384 km2; TP. Hà Nội: 3359 km2; 
· Ven biển miền trung: Ninh Thuận: 3.358 km2, Bình Thuận: 7.992 km2
+ Tất cả các nguồn xả thải vào nguồn nước từ các :
· Khu đô thị; 
· Khu cụm công nghiệp tập trung,
· Làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp; 
· Khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
· Bến cầu, bến cảng
· Nuôi trồng thủy sản
· Khu phát sinh chất thải, nước thải
+ Bãi rác
+ Bãi chôn lấp chất thải
+ Nghĩa Trang
+ Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu, trên cơ sở các tài liệu thu thập, các loại hình phát sinh chất thải và nước thải, điểm khảo sát điểm xả thải theo như tài liệu thu thập khoảng:
1) Tỉnh Bắc Ninh:
· Điểm xả thải vào nguồn nước: khoảng 600 điểm
· Bãi rác: khoảng 300 điểm
· Bãi chôn lấp chất thải: Khoảng 15 điểm
· Nghĩa trang: Khoảng 400 điểm
2) TP. Hà Nội:
· Điểm xả thải vào nguồn nước: khoảng 4000 điểm
· Bãi rác: khoảng 600 điểm
· Bãi chôn lấp chất thải: Khoảng 25 điểm
· Nghĩa trang: Khoảng 3500 điểm
3) Tỉnh Ninh Bình:
· Điểm xả thải vào nguồn nước: khoảng 1000 điểm
· Bãi rác: khoảng 400 điểm
· Bãi chôn lấp chất thải: Khoảng 15 điểm
· Nghĩa trang: Khoảng 1000 điểm
4) Tỉnh Ninh Thuận:
· Điểm xả thải vào nguồn nước: khoảng 2000 điểm
· Bãi rác: khoảng 700 điểm
· Bãi chôn lấp chất thải: Khoảng 15 điểm
· Nghĩa trang: Khoảng 4500 điểm
5) Tỉnh Bình Thuận:
· Điểm xả thải vào nguồn nước: khoảng 1500 điểm
· Bãi rác: khoảng 800 điểm
· Bãi chôn lấp chất thải: Khoảng 10 điểm
· Nghĩa trang: Khoảng 5000 điểm
Tuy nhiên theo mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cứu thực tế hiện trường nhằm lựa chọn điểm có khả năng ô nhiễm kim loại nặng có khả năng ảnh hưởng đến nước dưới đất, do vậy khi nghiên cứu thực tế hiện trường tại các vùng đề tài tập trung vào những vị trí này.
2.5.2.Nghiên cứu đặc điểm đi̤a tầng, thành phần thạch học, đặc điểm đi̤a hóa ở một số khu vực phân bố nguồn thải có khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng vào các tầng chứa nước thành tạo bở rời vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và vùng Ninh Thuận, Bình Thuận.
+ Trên cơ sở tài liệu thu thập về nguồn xả thải, đặc biệt tài liệu về nguồn xả thải từ các cơ sở có khả năng có kim loại nặng ở nước thải, chất thải, đặc điểm địa chất, số lượng mẫu đất được dự kiến lấy mẫu phân tích, đề tài dự kiến nghiên cứu mỗi tỉnh 10 điểm nghiên cứu thạch học, địa hóa. Vậy số điểm nghiên cứu thạch học, địa hóa dự kiến là: 50 điểm nghiên cứu.
+ 05 sơ đồ vị trí nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng đến nước dưới đất vùng Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận.
2.5.3.Nghiên cứu xác đi̤nh điều kiện đi̤a chất thủy văn và hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất các khu vực gần nguồn ô nhiê̄m, đánh giá khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng tới nước dưới đất vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng Ninh Thuận, Bình Thuận.
+ Trên cơ sở tài liệu thu thập về đặc điểm địa chất thủy văn, hiện trạng khai thác nước, các tài liệu thu thập về nguồn xả thải kim loại nặng tới nước dưới đất từ các nguồn thải. Trên cở sở số lượng mẫu đất nghiên cứu địa tầng, thạch học, số lượng mẫu nước dưới đất, mẫu nước thải, mẫu nước mặt. Số điểm nghiên cứu dự kiến như sau:
+ Đánh giá khả năng gây ô nhiễm cho nước dưới đất từ các kim loại nặng từ chất thải và nước thải dự kiến mỗi vùng 10 điểm, vậy tổng số điểm nghiên cứu là 50 điểm. 
+ Số điểm nghiên cứu hiện trạng  khai thác và sử dụng nước theo số điểm nghiên cứu vị trí các nguồn xả thải (xem mục 2.5.1).
2.5.4.Lấy và phân tích các loại mẫu đất, mẫu nước tại Ninh Bình, Bắc ninh, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận
+ Tại 3 vùng Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội: Lấy 50 mẫu đất nguyên trạng, 45 mẫu nước các loại (nước dưới đất, nước trên mặt, nước thải).
+ Tại vùng Ninh thuận, Bình thuận: Lấy 40 mẫu đất nguyên trạng và 35 mẫu nước các loại (nước dưới đất, nước trên mặt, nước thải).
+ Tại các vị trí lấy mẫu đất theo chiều sâu, xác định các chỉ tiêu cơ lý đất đá, các chỉ tiêu kim loại nặng liên quan đến dịch chuyển kim loại nặng từ nguồn thải đến đất và nước trên mặt, nước dưới đất.
2.5.5.Nghiên cứu điều kiện thực hiện các thí nghiệm ngoài trời, lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị thí nghiệm
+ Tại các điểm khảo sát nguồn thải phân tích đặc điểm địa tầng, thành phần đất đá, đặc điểm địa chất thủy văn, điều kiện có thể thực hiện lắp đặt hiện trường, nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến kim loại nặng tại 3 tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, dự kiến lựa chọn điểm lắp đặt thiết lizimets và thí nghiệm đổ nước.
+ Nghiên cứu điều kiện thực hiện các thí nghiệm ngoài trời như đặc điểm địa chất: địa tầng, thành phần thạch học, đặc điểm địa chất thủy văn, hướng vận động nước ngầm, chiều sâu mực nước ngầm, điều kiện thực tế có thể khoan các lỗ khoan nghiên cứu và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, nguồn gây ô nhiễm liên quan đến kim loại nặng… lựa chọn vị trí đổ nước thí nghiệm và hút nước thí nghiệm, hút nước thí nghiệm thả chất chỉ thị vùng Ninh Thuận và Bình Thuận.
2.6.Kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường
Sau khi đi nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường sản phẩm giao nộp bao gồm:
1) Chuyên đề: Lập phương án, kế hoạch nghiên cứu, điều kiện thực tế hiện trường
2) 02 Chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm đi̤a tầng, thành phần thạch học, đặc điểm đi̤a hóa ở một số khu vực phân bố nguồn thải có khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng vào các tầng chứa nước thành tạo bở rời vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và vùng Ninh Thuận, Bình Thuận
3) 02 Chuyên đề: Nghiên cứu xác đi̤nh điều kiện đi̤a chất thủy văn và hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất các khu vực gần nguồn ô nhiê̄m, đánh giá khả năng gây ô nhiê̄m kim loại nặng tới nước dưới đất vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội) và vùng Ninh Thuận, Bình Thuận.
4) 02 chuyên đề: Lấy và phân tích các loại mẫu đất, mẫu nước tại Ninh Bình, Bắc ninh, Hà Nội và Ninh Thuận, Bình Thuận
5) 05 sơ đồ vị trí các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm kim loại nặng tới nước dưới đất  tại 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Các sơ đồ tài liệu thực tế làm trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1 : 100.000
6)Các mẫu đất và nước trong quá trình nghiên cứu, điều tra thực tế hiện trường: 
+ 45  mẫu nước các loai và 50 mẫu đất tại vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng
+ 35 mẫu nước và 40 mẫu đất vùng ven biển miền trung( Nnh Thuận và Bình Thuận).
7) Ảnh tư liệu trong quá trình nghiên cứu, điều tra thực tế hiện trường
2.7.Tổ chức thực hiện
2.7.1. Nhân lực
+ Toàn thể cán bộ giáo viên bộ môn Địa chất thủy văn trường Đại học Mỏ - Địa chất
+ Cán bộ tại địa phương nơi nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường
+ Được phân công và bố trí cụ thể như sau:
· Phụ trách chính đợt nghiên cứu hiện trường: PGS.TS Nguyễn Văn Lâm và TS. Dương Thị Thanh Thủy.
· Đợt 1: Nghiên cứu khảo sát thực tế hiện trường tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội: Gồm 2 nhóm nghiên cứu, dự kiến số người như sau:
· Nhóm 1: Nguyễn Văn Lâm, Trần Vũ Long, Vũ Thu Hiền, Kiều Vân Anh Vân Anh, 1 cán bộ tại địa phương đến khảo sát
· Nhóm 2: Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đào Đức Bằng, 1 cán bộ tại địa phương đến khảo sát
	Tại mỗi điểm khảo sát: 1 cán bộ phụ trách định điểm, viết nhật ký, 2 cán bộ lấy mẫu đất, 01 cán bộ lấy mẫu nước thải, nước trên mặt, nước dưới đất.
2.7.2.Các tuyến khảo sát dự kiến như sau:
· Tại Bắc Ninh
· Nhóm 1: Khảo sát các huyện phía Tây: H. Yên Phong, TX. từ Sơn, TP. Bắc Ninh
· Nhóm 2 : Khảo sát huyện phía Đông, Đông Bắc: H. Tiên Du, H. Thuận Thành, H. Quế Võ, H. Gia Bình, 
· Tại Ninh Bình
· Nhóm 1: H. Gia Viễn, H. Hoa Lư, TP. Ninh Bình, H. Yên Khánh
· Nhóm 2 : H. Nho Quan, TP. Tam Điệp, H. Yên Mô, H. Kim Sơn
· Tại Hà Nội
· Nhóm 1: H. Ba Vì, H. Phúc Thọ, H. Đan Phượng, H. Thạch Thất, H. Hoài Đức, H. Quốc Oai, H. Chương Mỹ, H. Ứng Hòa, H. Phú Xuyên, H. Thường Tín.
· Nhóm 2 : H. Sóc Sơn, H. Mê Linh, H. Đống Anh, Q. Long Biên, Q. Gia Lâm, Q. Bắc Từ Liêm, Q.Nam Từ Liêm, Q. Tây Hồ, Q. Cầu Giấy, Q. Ba Đình, Q. Hoàn Kiếm, Q. Hai Bà Trưng, Q. Đông Đa, Q. Thanh Xuân, Q. Hoàng Mai
· Tại Ninh Thuận
· Nhóm 1: H.Thuận Bắc, H. Khánh Hải, H.Ninh Hải, 
· Nhóm 2 : H. Ninh Sơn, H. Ninh Phước, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, H. Bác Ái
· Tại Bình Thuận
· Nhóm 1: H. Đức Linh, H. Tánh Linh, H. Hàm Thuạn Nam, H. Hàm Tân
· Nhóm 2 : H. Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết, H. Bắc Bình, H. Tuy Phong
2.7.3.Thời gian thực hiện 
+ Nghiên cứu khảo sát thực tế hiện trường tại vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (Bắc ninh, Ninh Bình, Hà Nội): dự kiến 1 tháng (từ 1/11 đến 30/11 năm 2021)
+ Nghiên cứu khảo sát thực tế hiện trường tại vùng cát ven biển miền trung (Ninh Thuận, Bình Thuận: dự kiến 1,5 tháng (từ 1/3 đến 15 tháng 4 năm 2022)
2.7.4.Công tác chuẩn bị nghiên cứu hiện trường
1)Chuẩn bị về chuyên môn
+ Nắm bắt được mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng, của công tác nghiên cứu thực tế hiện trường thuộc lĩnh vực đề tài
+ Thu thập hoặc mua và nghiên cứu bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 100.000 các vùng Bắc Ninh, Hà Nội, Nình Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận
+ Thu thập và nghiên cứu các điểm xả thải từ các khu công nghiệp, làng nghề, các bãi rác, các khu chôn lấp chất thải… đặc biệt các vị trí xả thải và các nguồn nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng nghiên cứu.
+ Thu thập và nghiên cứu bản đồ và báo cáo địa chất, địa chất thủy văn
+ Thu thập và nghiên cứu thông tin khí tượng thủy văn
+ Lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai lộ trình điều tra;
+ Xây dựng phương án bố trí nhân lực, phương án di chuyển máy móc thiết bị trong quá trình điều tra thực địa.
2)Công tác chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, máy móc
+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 100.000
+ Bản đồ địa chất, địa chất thủy văn 
+ Sổ nhật ký, bút chì
+ Các dụng cụ thông dụng nghiên cứu ĐC, ĐCTV, búa, địa bàn (GPS), nhiệt kế, đồng hồ bấm dây, thùng định lượng, ván đo, can, chai nhựa, chai lấy mẫu phân tích vi lượng, các máy phân tích nhanh ở thực địa, máy ảnh, camera, máy ghi âm, máy đo lưu lượng, máy đo đa chỉ tiêu và các trang thiết bị khác;
+ Thiết bị mẫu đất nguyên trạng
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động, công lệnh, giấy đi đường, giấy giới thiệu
+ Lắp đặt, kiểm tra, kiểm chuẩn, kiểm định và thử nghiệm hoạt động của máy móc trước khi nghiên cứu thực tế hiện trường.
+ Liên hệ với địa phương và người địa phương thuận tiện trong quá trình nghiên cứu thực tế hiện trường
+ Phương tiện vận chuyển đi nghiên cứu, khảo sát thực tế hiện trường và vận chuyển thiết bị : ô tô





KẾT LUẬN
	Trên cơ sở điều kiện địa lý, địa hình, tài liệu thu thập… tại vùng điều tra, chúng tôi đã đưa ra Nội dung, kế hoạch điều tra thực tế hiện trường tại 3 vùng Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội tại đồng bằng bắc bộ; Hai vùng Ninh Thuận, Ninh Thuận tại miền trung. Phương án đã đưa ra nhứng nội dung cụ thể:
+ Đặc điểm, phạm vi vùng điều tra, nghiên cứu thực tế hiện trường:
· Điều kiện địa lý tự nhiên, địa hình, Địa chất thủy văn
· Sơ lược tình hình xả thải tại các vùng nghiên cứu thực tế hiện trường
+ Phương pháp và nội dung thực hiện nghiên cứu thực tế hiện trường
· Nghiên cứu vị trí các nguồn thải (chất thải, nước thải)
· Nội dung nghiên cứu thực tế hiện trường
· Phương pháp nghiên cứu thực tế hiện trường
· Nội dung đặc điểm địa chất, địa hóa, địa chất thủy văn, hiện trạng khai thác, sử dụng nước
· Vị trí các nguồn thải có khả năng ô nhiễm kim loại nặng và ảnh hưởng đến nước dưới đất.
· Lựa chọn vị trí lắp đặt các thiết bị đổ nước, Lizimet tại vùng Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội
· Lựa chọn vị trí khoan chùm lỗ khoan nghiên cứu tại Ninh Thuận và Bình Thuận.
+ Các nội dung thực hiện nghiên cứu thực tế hiện trường cần đẩm bảo thực hiện các chuyên đề, các sơ đồ và các sản phẩm như nội dung đăng ký trong đề tài.
	+ Nhìn chung với nội sung, phương pháp, công tác chuẩn bị, nhân lực thời gian của phương án, phương tiện, thiết bị khá đầy đủ có thể đảm bảo được theo đúng những mục đích, nội dung, sản phẩm đăng ký thực hiện trong đề tài.
	Chủ nhiệm đề tài




PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm
	Đại diện cơ quan chủ trì










DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Các văn bản quy định
1. Căn cứ Quyết định số  229/QĐ-BKHCN ngày  08  tháng 02 năm  2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm,  thời gian, phương thức khoán chi và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021;
2.Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
3.Căn cứ thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013  của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
4.Căn cứ thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và nguồn nước
II. Các tài liệu thu thập
1. Đoàn Văn Cánh (1997). Báo cáo kết quả xây dựng bãi thí nghiệm và thí nghiệm thấm xác định thông số dịch chuyển chất bẩn. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Hà Nội. 
2. Trần Văn Đức, Trần Vũ Long (2019). Ứng dụng phương pháp mô hình hóa trong công tác quản lý, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường nước dưới đất, nước mặt tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp tỉnh Ninh Bình, trang 107 – 171.
3. Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng và Đặng Tiến Dũng (2002). Phương pháp luận xác định thông số phân tán phục vụ đánh giá lan truyền mặn và ô nhiễm nước dưới đất. Tạp chí Thông tin Khoa học – Công nghệ Thủy lợi. Trang 11-14, 18.
4. Trịnh Trọng Hàm, Nguyễn Văn Hoàng và Đặng Tiến Dũng (2003). Về thông số phân tán thủy động lực học thuộc cơ chế lan truyền mặn trong đất và nước dưới đất. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trang 761 – 764. 
5. Nguyễn Kim ngọc, Bùi Học, Nguyễn Văn Lâm (1996). “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc bón phân cho rau bắp cải đối với môi trường đất và nước” thuộc dự án “Điều tra đánh giá và xây dựng phương án bảo vệ nước dưới đất thành phố Hà Nội khỏi bị ô nhiễm và cạn kiệt”. 
6. Nguyễn Văn Lâm (1996). Sự nhiễm bẩn nước dưới đất tầng chứa nước Qa vùng đồng bằng Bắc Bộ khỏi bị nhiễm bẩn. Luận án tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất. Trang 74 – 81.
7. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Kim Ngọc, Bùi Học, Nguyễn Thị Hạ, Nguyễn Văn Hoàng và nnk (1999). Mô hình vận chuyển vật chất tại bãi rác Mễ Trì thuộc dự án “Điều tra, đánh giá sự ảnh hưởng của các bãi chôn lấp chất thải Tam Hiệp và Mễ Trì – Hà Nội đến môi trường nước dưới đất, đề xuất các giải pháp phòng chống, khắc phục và hạn chế ô nhiễm”.
8. Nguyễn Văn Lâm và nnk (2014). Xác định chỉ tiêu khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng được phép khai thác nước dưới đất áp dụng cho tầng chứa nước Pleistocen ở thành phố Hà Nội. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.
9. Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Kiều Thị Vân Anh (2018). Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
10. Nguyễn Văn Lâm, Phạm Hoàng Anh, Phạm Ngọc Khuê (2018). Điều tra khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
11. Trần Vũ Long (2019). Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan Phượng - Hà Nội. Luận án tiến sĩ Khoa học Địa lý – Địa chất, trang 81 – 113.
12. Trần Vũ Long và nnk (2019). Arsenic solute transport from Holocene to Pleistocene aquifer in Nam Du well field, Hanoi. Science on Natural Resources and Environment, Hanoi University of Natural resources and Environment.
13. Trần Vũ Long và nnk (2019). Arsenic solute transport from Holocene to Pleistocene aquifer in Dan Phuong -Thach That, Hanoi. Vietnam wAter Cooperation Initiative (VACI) 2019.
14. Phạm Qúy Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Chuyên, Nguyễn Tuấn Long (2008). Xây dựng thí nghiệm cột thấm xác định các thông số dịch chuyển vật chất trong tầng chứa nước Pleistoxen và Holoxen vùng Hà Nội. Tạp chí Địa kỹ thuật, 9/2008.
15. Đặng Đình Phúc, Nguyễn Bách Thảo và nnk (2002 – 2004). Mô hình vận chuyển vật chất trong tầng chứa nước. Áp dụng cho phía Nam thành phố Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
16. Đặng Hữu Ơn, Hoàng Kim Phụng, Nguyễn Văn Lâm và Phạm Quý Nhân (1994). Kết quả xác định các thông số địa thấm và dịch chuyển của nước dưới đất. Đề tài KT01 -10.
17. Đặng Hữu Ơn và Hoàng Kim Phụng (1995). Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học của nước khi thấm lọc qua cát, oxy hóa, hydrat hóa trong phòng thí nghiệm. Đề tài KT01-10. 
18. Nguyễn Bách Thảo, Phạm Quý Nhân, Đặng Đình Phúc (2005). Ứng dụng mô hình cột thấm xác định các thông số địa chất thủy văn. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.
19. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Đặng Đình Phú (2010). Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất.
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